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1 B305 Giáp Lâm Tiến 29/11/2004 Bắc Giang 22211OT2455 CD22OT10 CDCQ2022

2 B305 Nguyễn Trần Trọng Tín 18/01/2004 Cần Thơ 22211OT3602 CD22OT15 CDCQ2022

3 B305 Phạm Văn Tịnh 29/12/2004 Hà Tĩnh 22211OT4186 CD22OT20 CDCQ2022

4 B305 Nguyễn Ngọc Toàn 03/07/2003 Bình Định 21211OT1640 CD21OT2 CDCQ2021

5 B305 Đỗ Tuấn Toàn 03/05/2003 Bình Định 21211OT1515 CD21OT11 CDCQ2021

6 B305 Lê Văn Toàn 16/01/2004 Đồng Nai 22211TT0757 CD22TT1 CDCQ2022

7 B305 Nguyễn Ngọc Toản 04/01/2004 Đồng Nai 22211OT0795 CD22OT2 CDCQ2022

8 B305 Bùi Thị Kim Trâm 27/03/2004 Bình Thuận 22211KT4682 CD22KT1 CDCQ2022

9 B305 Trượng Thị Bích Trăm 14/04/2004 Ninh Thuận 22211LG3083 CD22LG3 CDCQ2022

10 B305 Trần Thanh Ngọc Trân 28/06/2004 Bình Thuận 22211QT3443 CD22QT3 CDCQ2022

11 B305 Giảng Tú Trân 30/07/2004 Đồng Nai 22211DH3359 CD22DH3 CDCQ2022

12 B305 Từ Trung Trận 08/05/2003 Bình Định 22211QT3506 CD22QT3 CDCQ2022

13 B305 Trần Thị Trang 05/09/2004 Ninh Thuận 22211KT3869 CD22KT3 CDCQ2022

14 B305 Đặng Thị Trang 28/05/2004 Bình Thuận 22211LG2041 CD22LG2 CDCQ2022

15 B305 Võ Kế Tranh 22/03/2004 Bình Định 22211DC2007 CD22DC1 CDCQ2022

16 B305 Lư Huỳnh Ngọc Tri 15/12/2004 Bình Thuận 22211LG1185 CD22LG1 CDCQ2022

17 B305 Nguyễn Đình Trí 05/04/2004 Trà Vinh 22211DL4773 CD22DL1 CDCQ2022

18 B305 Đặng Hoài Trí 16/04/2003 Bình Định 21211OT3279 CD21OT9 CDCQ2021

19 B305 Nguyễn Đức Trí 31/03/2004 Đồng Nai 22211OT1090 CD22OT3 CDCQ2022

20 B305 Hồ Sĩ  Minh Trí 28/02/2004 Bình Thuận 22211TT1045 CD22TT2 CDCQ2022

21 B305 Phạm Quốc Triều 23/09/2001 Bình Định 20211DD0488 CD20DD3 CDCQ2020

22 B305 Trần Văn Phi Trọng 23/06/2004 Bình Thuận 22211OT0780 CD22OT16 CDCQ2022

23 B305 Nguyễn Từ Trụ 30/03/2004 Bình Định 22211DC1334 CD22DC2 CDCQ2022

24 B305 Lê Phạm Thanh Trúc 18/10/2002 Kon Tum 20211LG1731 CD20LG1 CDCQ2020
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25 B305 Phan Thị Thanh Trúc 22/06/2002 Bình Thuận 20211KT3082 CD20KT2 CDCQ2020

26 B305 Hồ Trung Trực 21/12/2003 Bến Tre 21211CK5067 CD21CK4 CDCQ2021

27 B305 Đỗ Phi Trung 03/01/2004 Đăk Lăk 22211OT2016 CD22OT7 CDCQ2022

28 B305 Mã Quang Trung 12/05/2004 Đăk Lăk 22211OT0544 CD22OT8 CDCQ2022

29 B305 Phạm Minh Trung 28/09/2004 Cần Thơ 22211OT2655 CD22OT11 CDCQ2022

30 B305 Vi Lăng Trường 19/03/2004 Đồng Nai 22211OT0564 CD22OT18 CDCQ2022

31 B305 Nguyễn Ngọc Trường 30/01/2001 Đồng Nai 21211DH0342 CD21DH2 CDCQ2021

32 B305 Phan Văn Trường 14/11/2004 Quảng Ngãi 22211DL2500 CD22DL1 CDCQ2022

33 B305 Phan Lê Mạnh Trường 13/04/2004 Vĩnh Long 22211OT0981 CD22OT3 CDCQ2022

34 B305 Võ Đức Trường 03/10/2004 Quảng Ngãi 22211DD2418 CD22DD2 CDCQ2022

35 B305 Nguyễn Đăng Trường 11/01/2003 Đồng Nai 22211TD0502 CD22TD1 CDCQ2022

36 B305 Vũ Lê Huy Trường 27/11/2004 TP. HCM 22211TT3798 CD22TT2 CDCQ2022

37 B305 Phan Ngọc Tú 28/12/2004 Bình Định 22211LG2546 CD22LG1 CDCQ2022

38 B305 Võ Tú 02/02/2004 Bình Phước 22211TT0663 CD22TT1 CDCQ2022

39 B305 Đinh Lê Anh Tuấn 13/06/2003 TP. HCM 21211DH1861 CD21DH1 CDCQ2021

40 B305 Trần Quốc Tuấn 10/11/2003 Bình Định 22211DD1128 CD22DD2 CDCQ2022

41 B305 Mai Trần Anh Tuấn 10/06/2004 Bình Định 22211TT0960 CD22TT2 CDCQ2022

42 B305 Nguyễn Thanh Tuấn 24/12/2004 Bình Định 22211DL2983 CD22DL2 CDCQ2022

43 B305 Nguyễn Văn Anh Tuấn 15/05/2004 Thừa Thiên Huế 22211DC3883 CD22DC2 CDCQ2022

44 B305 Nguyễn Anh Tuấn 09/04/2004 Phú Yên 22211OT3699 CD22OT16 CDCQ2022

45 B305 Lê Anh Tuấn 08/01/2004 Bình Định 22211DC1761 CD22DC1 CDCQ2022


